
STT MSSV Họ tên Ngành ĐTB xét HB Xếp loại rèn luyện Số tiền

1 20130094 Nguyễn Thị Tuyết Lan Vật lý học 9.8 Xuất sắc 4,000,000   

2 20160012 Lê Nguyễn Ngọc Hân Địa chất học 9.51 Tốt 4,000,000   

3 20170080 Nguyễn Đỗ Quỳnh Như Khoa học môi trường 9.07 Xuất sắc 4,000,000   

4 20210034 Bùi Minh Thiện Hải dương học 9.09 Xuất sắc 4,000,000   

5 20220032 Phạm Thành Đạt Công nghệ kỹ thuật môi trường 8.15 Khá 4,000,000   

6 20230062 Lưu Thị Phi Yến Kỹ thuật hạt nhân 8.96 Khá 4,000,000   

7 20270003 Nguyễn Văn Hậu Kỹ thuật địa chất 9 Xuất sắc 4,000,000   

8 21130318 Đinh Thị Thuỳ Vân Vật lý học 9.44 Tốt 4,000,000   

9 21230028 Ngô Minh Thùy Kỹ thuật hạt nhân 9.17 Xuất sắc 4,000,000   

10 21160007 Lê Thị Kiều Chính Địa chất học 9.13 Xuất sắc 4,000,000   

11 21220153 Trần Lê Minh Tuấn Công nghệ kỹ thuật môi trường 8.8 Xuất sắc 4,000,000   
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STT MSSV Họ tên Ngành ĐTB xét HB Xếp loại rèn luyện Số tiền

12 21210034 Lê Thị Phương Thảo Hải dương học 8.52 Tốt 4,000,000   

13 21170095 Nguyễn Như Hiếu Khoa học môi trường 8.28 Khá 4,000,000   

14 21270013 Phan Phước Sang Kỹ thuật địa chất 8.13 Khá 4,000,000   


